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1.​ Thời gian: Vào lúc 19h ngày 20/01/2026 
2.​ Địa điểm: Online 
3.​ Thành phần: 

Cô Nhung, cô Thy 

4.​ Nội dung: 
Thống nhất theo đề cương về nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy và đánh giá học 
phần 

Sách, giáo trình chính 
[1] Phan Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Hồng Anh, Lữ Thị Mộng Thy, Giáo trình Thực 
hành Sản xuất Chất tẩy rửa, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, 2022. 

Tài liệu tham khảo 
[1] Drew Myers, “Surfactant Science & Technology”, 4rd edition, John Wiley & Sons, 
2020. 

[2] Louis Hồ Tấn Tài, Các sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân, NXB Dunod, 2003. 

[3] Vương Ngọc Chính, Hương liệu Mỹ Phẩm, NXB Đại Học Quốc gia TP. HCM, 2007. 

Đánh giá học phần: 

−​ Thang điểm đánh giá: 10/10 

−​ Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau: 

Hoạt động đánh giá 

[1] 
Thời điểm 

[2] 
Chuẩn đầu ra 

[3]  
Tỉ lệ (%) 

[4] 

Thang điểm/ 
Rubrics 

[5] 

Đánh giá cá nhân Suốt quá 
trình học 

CLO1.1, 
CLO1.2 

20 

20 
Rubrics 

H_4_121 



Hoạt động đánh giá 

[1] 
Thời điểm 

[2] 
Chuẩn đầu ra 

[3]  
Tỉ lệ (%) 

[4] 

Thang điểm/ 
Rubrics 

[5] 

Báo cáo thí nghiệm 
Suốt quá 
trình học 

CLO1.2, 

 CLO2,  

CLO3 

20 

20 

20 

Rubrics 
H_2_121 

 
Rubrics H_4_121: Đánh giá cá nhân 

Tiêu 
chí 
đánh 
giá 

Chuẩ
n đầu 
ra 

Trọ
ng 
số 

 
(%) 

Mô tả chất lượng Điểm 

Giỏi Khá  
Trung 
bình 

Trung 
bình yếu 

Kém  

8,5-10 7,0-8,4 5,5 -6,9 4,0 – 5,4 dưới 4,0  

 

Chuẩ
n bị 
lý 
thuyế
t 

CLO
1.1,C
LO1.
2 

50,  

50 

Đáp ứng 
85%- 

100% yêu 
cầu 

Đáp ứng 
70%- 

84% yêu 
cầu 

Đáp ứng 
55%-69% 
yêu cầu 

Đáp ứng 
40% 
-54% 
yêu cầu 

Đáp ứng 
dưới 
40% yêu 
cầu 

 

 

Thao 
tác thí 
nghiệ
m 

50,  

50 

Thực hiện 
đúng quy 
trình thí 
nghiệm 
85%-100% 

Thực hiện 
đúng quy 
trình thí 
nghiệm 
70%-84% 

Thực hiện 
đúng quy 
trình thí 
nghiệm 
55%-69% 

Thực 
hiện 
không 
đúng 
quy 
trình thí 
nghiệm 
40% 
-54% 

Thực 
hiện 
không 
đúng 
quy 
trình thí 
nghiệm 
dưới 
40% 

 

 

Rubrics H_2_121: Đánh giá báo cáo thí nghiệm 



Tiêu 
chí 
đánh 
giá 

Chuẩn 
đầu ra 

Trọ
ng 
số 

 
(%) 

Mô tả chất lượng Điểm

Giỏi Khá  Trung bình 
Trung bình 
yếu 

Kém  

8,5-10 7,0-8,4 5,5 -6,9 4,0 – 5,4 dưới 4,0  

Hình 
thức, 
bố 
cục, 
tính 
logic 
của 
báo 
cáo 

CLO3 20 

Không có 
lỗi chính 
tả; hình 
vẽ, bảng 
biểu, sơ 
đồ rõ 
ràng, bố 
cục phù 
hợp, logic 

Không có 
lỗi chính tả; 
còn vài lỗi 
định dạng, 
hình vẽ, 
bảng biểu, 
sơ đồ rõ 
ràng, bố 
cục phù 
hợp, logic 

Có ít lỗi 
chính tả; còn 
lỗi định dạng, 
hình vẽ, bảng 
biểu, sơ đồ rõ 
ràng, bố cục 
phù hợp, 
logic 

Có lỗi 
chính tả; 
hình vẽ, 
bảng biểu, 
sơ đồ chưa 
rõ ràng, bố 
cục phù 
hợp nhưng 
chưa logic 

Nhiều lỗi 
chính tả; 
hình vẽ, 
bảng 
biểu, sơ 
đồ không 
đúng quy 
định, bố 
cục chưa 
đúng, 
chưa 
logic 

 

Tài 
liệu 
tham 
khảo 

CLO3 10 

Phong 
phú, cập 
nhật, được 
sắp xếp 
đúng quy 
định, trích 
dẫn đúng 
thể thức 

Phong phú, 
được sắp 
xếp đúng 
quy định, 
trích dẫn 
đúng thể 
thức 

Số TLTK vừa 
phải, chưa 
cập nhật, 
được sắp xếp 
đúng quy 
định, trích 
dẫn đúng thể 
thức 

Ít TLTK, 
được sắp 
xếp chưa 
đúng quy 
định, trích 
dẫn chưa 
đúng thể 
thức 

Rất ít 
TLTK, 
sắp xếp 
không 
đúng quy 
định, 
trích dẫn 
không 
đúng thể 
thức 

 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

 

CLO3 10 

Nộp đúng 

thời gian 
quy 

định 

Nộp muộn 
01 ngày 

Nộp muộn 03 
ngày 

Nộp muộn 
05 ngày 

Nộp 
muộn 
trên 05 
ngày 

 



Tiêu 
chí 
đánh 
giá 

Chuẩn 
đầu ra 

Trọ
ng 
số 

 
(%) 

Mô tả chất lượng Điểm

Giỏi Khá  Trung bình 
Trung bình 
yếu 

Kém  

8,5-10 7,0-8,4 5,5 -6,9 4,0 – 5,4 dưới 4,0  

Kết 
quả 
thực 
hành 
và kết 
luận 

CLO1.
2, 
CLO2 

30 

30 

Đáp ứng 
85%- 

100% yêu 
cầu 

Đáp ứng 
70%- 

84% yêu 
cầu 

Đáp ứng 
55%-69% 

yêu cầu 

Đáp ứng 
40% -54% 
yêu cầu 

Đáp ứng 
dưới 
40% yêu 
cầu 

 

 
 

Cuộc họp kết thúc lúc 20h cùng ngày. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ Tp. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2026 
​ Thư ký​    Chủ trì 

 
 
 
 

​ Lữ Thị Mộng Thy​ Lê Thúy Nhung 
 
 

 


	KHOA CNHH 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

